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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ 

TỈNH G 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 16/2021/HSST 

Ngày: 18/3/2021 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH G 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân H 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lƣu Th - Nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học số 3 thị trấn Đ, huyện Đ, 

tỉnh G 

2. Ông Nguyễn Văn D - Nguyên Chủ tịch liên đoàn lao động thị trấn Đ, huyện Đ, 

tỉnh G 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Đức Q - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh G. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh G tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Thế Q - Kiểm sát viên. 

 Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh G, Tòa án 

nhân dân huyện Đ xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 04/2021/HSST, 

ngày 07 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo: 

NGUYỄN VĂN T, tên gọi khác: Không; Sinh năm 1994, tại tỉnh T; Nơi cư trú: 

Làng K, xã C, huyện C, tỉnh T; Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công 

giáo; Nghề nghiệp: Cắt tóc; Trình độ học vấn:  6/12; Cha: Nguyễn Văn Q, sinh năm 1962 

(đã chết); Mẹ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1965 hiện trú tại Làng K, xã C, huyện C, tỉnh T; 

Gia đình bị cáo có 02 anh em; lớn nhất sinh năm 1987; nhỏ nhất sinh năm 1994, bị cáo là 

con út trong gia đình; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/8/2020 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an huyện Đ. Có mặt tại phiên tòa. 

 

- Người bị hại: Huỳnh Thị Yến L, sinh ngày 28/10/2003; Nơi cư trú: Thôn 2, xã 

A, thành phố P, tỉnh G; Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Đại diện hợp pháp đồng thời là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: 

Bà Vƣơng Thị M, sinh năm 1969 (Mẹ ruột của bị hại). Trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố 

P, tỉnh G - Có mặt.  

NHẬN THẤY: 



 

2 

 Bị cáo NGUYỄN VĂN T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh G truy tố về 

hành vi phạm tội nhƣ sau: 

1. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Vào tháng 4 năm 2017, NGUYỄN VĂN T đi 

từ nhà tại tỉnh T đến huyện Đ, tỉnh G để học nghề cắt tóc tại tiệm “Kim Dung” tại Tổ dân 

phố 5, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh G. T thuê phòng trọ số 3 tại dãy nhà trọ của bà Lê Thị P 

(sinh năm 1954, trú tại Tổ dân phố 2, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh G) để ở khi đi học nghề. 

Khoảng tháng 9 năm 2017, Huỳnh Thị Yến L (sinh ngày 28 tháng 10 năm 2003, trú tại: 

Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh G) tới thị trấn Đ, học làm tóc tại tiệm cắt tóc “Quang 

Dũng” tại Tổ dân phố 5, thị trấn Đ, huyện Đ (gần tiệm của T đang theo học) nên T và L 

quen biết nhau. Đến khoảng tháng 11 năm 2017,  NGUYỄN VĂN T và Huỳnh Thị Yến L 

nảy sinh tình cảm nam nữ với nhau, sau đó, NGUYỄN VĂN T và Huỳnh Thị Yến L nhiều 

lần tự nguyện quan hệ tình dục với nhau (giao cấu), cụ thể: 

Lần thứ nhất: Vào khoảng 21 giờ (không nhớ rõ ngày) vào đầu tháng 02 năm 2018, 

NGUYỄN VĂN T và Huỳnh Thị Yến L đến thuê phòng tại nhà nghỉ T thuộc Tổ dân phố 2, 

thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh G (không nhớ số phòng). Tại nhà nghỉ, T hỏi L có tình nguyện 

cho T quan hệ tình dục (giao cấu) hay không thì L đồng ý. L và T cởi quần áo rồi giao cấu 

với nhau 01 lần tại nhà nghỉ, T xuất tinh vào trong âm đạo của L, sau đó cùng nhau nằm 

ngủ.  

Lần thứ hai: Vào khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 02 năm 2018, Huỳnh Thị Yến L đến 

phòng trọ của NGUYỄN VĂN T tại Tổ dân phố 5, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh G chơi. Tại 

phòng trọ, sau khi nói chuyện với nhau thì L và T tự cởi quần áo và thực hiện hành vi quan 

hệ tình dục (giao cấu) với nhau 01 lần, T xuất tinh vào trong âm đạo của L. 

Ngoài ra, vào cuối tháng 3 tháng 2018, NGUYỄN VĂN T đến thuê nhà của bà Bùi 

Thị H (sinh năm 1982, trú tại: Tôn T, xã T, huyện Đ, tỉnh G) và mở tiệm cắt tóc “Quang T” 

tại thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đ, tỉnh G. Huỳnh Thị Yến L cũng tới tiệm cắt tóc 

“Quang T” để học làm tóc và sống chung với T như vợ chồng. Thời gian sống chung với 

nhau từ tháng 3 tháng 2018 đến tháng 5 năm 2018, T đã thực hiện nhiều lần hành vi giao 

cấu với Huỳnh Thị Yến L (05 lần) vào 05 ngày khác nhau (không nhớ chính xác thời gian) 

tại tiệm cắt tóc “Quang T”. Các lần T và L giao cấu với nhau, T đều xuất tinh vào trong âm 

đạo của L. 

Khoảng cuối tháng 5 năm 2018, Huỳnh Thị Yến L và NGUYỄN VĂN T cãi nhau 

nên L bỏ về nhà tại Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh G. Đến khoảng tháng 7 năm 2018, L 

phát hiện có thai nên thông báo cho NGUYỄN VĂN T biết, T đến nhà L gặp mẹ L là bà 

Vương Thị M thừa nhận về việc đã giao cấu với L và thường xuyên chăm sóc L. Đến 

khoảng tháng 11 tháng 2018, bà nội của T (là bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1943, trú tại C, 

C, T chết) nên T về quê tại xã C, huyện C, tỉnh T để chịu tang bà. Sau khi xong việc cho bà 

nội thì T ở lại T để sinh sống và làm việc.  

Đến ngày 26 tháng 12 năm 2018, Huỳnh Thị Yến L sinh đôi hai người con trai tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh G, L đặt tên là Huỳnh Nhật N và Huỳnh Nhật T, L gọi điện thông 

báo cho T về việc đã sinh con. Tuy nhiên, T nghi ngờ N và T không phải con của T và do 

điều kiện kinh tế khó khăn nên T không vào thăm và cũng không gửi tiền cho L nuôi con.  
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Do T không chịu trách nhiệm nên ngày 31 tháng 7 năm 2020, bà Vương Thị M (sinh 

năm 1969, trú tại thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh G là mẹ của Huỳnh Thị Yến L) đã làm 

đơn tố cáo hành vi xâm hại tình dục của NGUYỄN VĂN T tới Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Đ, tỉnh G để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, NGUYỄN VĂN T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Đ, tỉnh G đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội như trên. 

Kết quả xét nghiệm HIV của NGUYỄN VĂN T tại Trung tâm y tế huyện Đ kết luận: 

NGUYỄN VĂN T không bị nhiễm HIV (âm tính). 

Theo Kết luận giám số 982 ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Phân viện khoa học hình 

sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: Huỳnh Nhật N và Huỳnh Nhật T là con đẻ của Huỳnh 

Thị Yến L với NGUYỄN VĂN T. 

Ngày 08 tháng 11 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ, tỉnh G đã 

ra Quyết định trưng cầu giám định mức độ tổn hại sức khỏe của Huỳnh Thị Yến L do hành 

vi xâm hại tình dục của NGUYỄN VĂN T gây ra.  

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Huỳnh Thị Yến L đã tự nguyện làm đơn từ chối giám 

định thương tích và mức độ tổn hại sức khỏe. Do đó, không có cơ sở xác định mức độ tổn 

hại sức khỏe do bị xâm phạm về tình dục của Huỳnh Thị Yến L để xử lý theo quy định. 

2. Về dân sự:  

Bị hại Huỳnh Thị Yến L và người đại diện hợp pháp là bà Vương Thị M không yêu 

cầu bị cáo bồi thường thiệt hại về việc bị xâm hại tình dục nH yêu cầu bị cáo có trách 

nhiệm cấp dưỡng tiền nuôi cả 02 con trai là Huỳnh Nhật N và Huỳnh Nhật T cho đến khi 

02 con đủ 18 tuổi, với số tiền 4.000.000đồng/01 tháng, tổng cộng là 864.000.000 đồng, bị 

cáo NGUYỄN VĂN T đồng ý cấp dưỡng nuôi con với số tiền trên. 

3. Cáo trạng của Viện kiểm sát: Tại bản Cáo trạng số 07/CT-VKS, ngày 

05/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh G đã truy tố bị cáo NGUYỄN VĂN 

T về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại điểm a, d khoản 

2 Điều 145 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo 

NGUYỄN VĂN T theo nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Về hình sự: Áp dụng điểm a, d khoản 2 điều 145; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51  

Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo từ 03 năm đến 04 năm tù. 

Về dân sự: Căn cứ các Điều 107, 108, 110, 116 và 117 Luật Hôn nhân và gia đình 

ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và đại diện hợp pháp của người được cấp dưỡng, buộc 

bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho 02 cháu Huỳnh Nhật N và Huỳnh Nhật T mỗi 

tháng 4.000.000 đồng/ 02 cháu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí cấp dưỡng nuôi con 

theo quy định của pháp luật. 
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 Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với nội dung 

bản Cáo trạng cũng như lời khai của những người tham gia tố tụng khác cùng các tài liệu, 

chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đề nghị Hồi đồng xét xử giải 

quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án 

đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an và Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đ trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp và 

đúng quy định của pháp luật. 

Về hành vi phạm tội: Vào đầu tháng 02 năm 2018 đến tháng 5 năm 2018 tại Nhà 

nghỉ Thanh Bình thuộc Tổ dân phố 2, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh G; tại phòng trọ của 

NGUYỄN VĂN T thuộc Tổ dân phố 5, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh G và tại tiệm cắt tóc 

Quang T thuộc thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đ, tỉnh G. NGUYỄN VĂN T đã có hành 

vi giao cấu nhiều lần với bị hại Huỳnh Thị Yến L, khi bị hại mới 14 năm 03 tháng và 04 

ngày tuổi đến 14 năm 07 tháng và 03 ngày tuổi, làm bị hại có thai và đã sinh 02 người 

con.  

Bị cáo NGUYỄN VĂN T là người đã trưởng thành, có sức khỏe, có nhận thức nH 

thiếu ý thức tu dưỡng và rèn luyện bản thân, coi thường và bất chấp các quy định của 

pháp luật chỉ vì nhu cầu sinh lý, tình dục tầm thường bị cáo đã thực hiện nhiều lần hành vi 

phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã trực tiếp xâm phạm sức 

khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ. Cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ đã truy tố đối với bị cáo về tội: “Giao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm a, d khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình 

sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo là 

người có nhân thân tốt, không bị áp dụng tình tiết tăng nặng nào. Trong quá trình điều tra 

và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội bị cáo đã ra Cơ 

quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình; bà nội của bị cáo là người 

có công với cách mạng tham gia dân công hỏa tuyến. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự sẽ 

được áp dụng khi lượng hình đối với bị cáo. Tuy nhiên, cần cách L bị cáo ra ngoài đời 

sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe 

phòng ngừa chung cho xã hội. 
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Về dân sự: Bị hại Huỳnh Thị Yến L và người đại diện hợp pháp là bà Vương Thị M 

không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại do bị hại bị xâm hại tình dục nên Hội đồng xét 

xử không xem xét giải quyết. 

Tại phiên tòa, bị hại Huỳnh Thị Yến L và người đại diện hợp pháp cho bị hại là bà 

Vương Thị M yêu cầu bị cáo NGUYỄN VĂN T phải có trách nhiệm cấp dưỡng định kỳ 

với số tiền 4.000.000 đồng/01 tháng để nuôi 02 con là Huỳnh Nhật N và Huỳnh Nhật T 

tính từ ngày 01/4/2021 cho đến khi 02 con đủ 18 tuổi, được bị cáo NGUYỄN VĂN T tự 

nguyện đồng ý nên ghi nhận sự tự nguyện này của bị cáo với bị hại và người đại diện hợp 

pháp của bị hại. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ vào: 

- Các điểm a, d khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự; 

- Các Điều 107, 108, 110, 116 và 117 Luật Hôn nhân và gia đình; 

- Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 1 điều 23, điều 24, điểm b khoản 6 

Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Tuyên bố bị cáo NGUYỄN VĂN T phạm tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi” 

Xử phạt bị cáo NGUYỄN VĂN T 03 (ba) năm 06 (sáu)  tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam (ngày 27/8/2021). 

2. Về dân sự: Buộc bị cáo NGUYỄN VĂN T phải cấp dưỡng tiền nuôi 02 con là 

Huỳnh Nhật N và Huỳnh Nhật T đều sinh ngày 26/12/2018 với số tiền là 4.000.000 đồng 

(Bốn triệu đồng) / 01tháng / cả 02 con, cho đến khi 02 con đủ 18 tuổi. Thời hạn cấp 

dưỡng nuôi con chung tính từ ngày 01/4/2021. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

3. Về án phí: Buộc bị cáo NGUYỄN VĂN T phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm 

là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) và 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí dân 

sự sơ thẩm về cấp dưỡng nuôi con. 

Trường hợp bản án được thi  hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người 

được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 
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thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 18/3/2021), bị cáo, bị hại, người 

đại diện hợp pháp cho bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có quyền 

kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh G xét xử phúc thẩm. 
 

Nơi nhận:                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh G;                                 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện Đ; 

- Công an huyện Đ; 

- Chi cục THADS huyện Đ; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                               Nguyễn Xuân H 
 

 

 


